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Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Trung Văn

Mã đơn vị: 1088793

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Mẫu số 09d-CK/TSCBộ, tỉnh: Thành phố Hà Nội

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2024

STT
Danh mục tài sản trong kỳ

báo cáo được xử lý

Giá trị theo sổ sách kế toán

(Nghìn đồng)

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn
khác

Giá trị còn
lại

Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có
thẩm quyền

Điều
chuyển

Bán
Thanh

lý
Tiêu
hủy

Xử lý
trong

trường
hợp bị
mất, bị

hủy hoại

Xử lý
khác

Kết quả xử lý
đến thời điểm

báo cáo

Số tiền thu được từ xử lý tài sản

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Đã nộp
tài

khoản
tạm giữ

Chưa
nộp tài
khoản

tạm giữ

Chi phí
xử lý

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác 617.754 165.264 1.200

1
Amply, Micro(13 mic+1
amply+1cap)

63.000 x Bán

2
Bộ điều khiển gồm: 01 bộ của GV và
45 bộ của HS Enjoy RF319-UK

111.948 x Bán

3 Bộ thiết bị âm thanh 10.000 x Bán

4 Bộ thiết bị âm thanh 10.000 x Bán

5 Bộ thu tín hiệu Enjoy RF319-UK 18.890 x Bán

6 Điều hòa nhiệt độ 12.566 x Bán

7 Giá trang trí bằng gỗ 9.999 x
Ghi giảm tài sản
thành CCDC

8 Giá trang trí bằng gỗ 9.999 x
Ghi giảm tài sản
thành CCDC

9
Máy chiếu Projecter HPEC
HT3016A

38.511 x Bán
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10 Máy in A4 5.500 x Bán

11 Máy photocopy RicoAficio MP7001 82.000 x Bán

12 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

13 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

14 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

15 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

16 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

17 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

18 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

19 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

20 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

21 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

22 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

23 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

24 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

25 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

26 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

27 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

28 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

29 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

30 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

31 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

32 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán
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33 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

34 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

35 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

36 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

37 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

38 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

39 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

40 Máy vi tính FPT 12.474 x Bán

41
Nâng cấp phần mềm kế toán MISA
MIMOSA 2014

6.000 1.200 x
Ghi giảm tài sản
thành CCDC

42
Thiết bị âm thanh di động Pleasing
PL-612A + 2 micro không dây

21.859 x Bán

43 Tivi LED 40 inch 11.000 x Bán

44 Tủ điều khiển điện 9.999 x
Ghi giảm tài sản
thành CCDC

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)


